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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện 

năm học 2023-2024 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỎ CÀY NAM 

 

Căn cứ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày Nam; 

Căn cứ Qui định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông ban 

hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ kết quả Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 

2023-2024; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi 

cấp huyện năm học 2023-2024.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm 

học 2023-2024 cho 100 (một trăm) giáo viên tiểu học, 83 (tám mươi ba) giáo 

viên trung học cơ sở (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng và các chế độ chính sách cho giáo viên được công 

nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2023-2024 thực 

hiện đúng theo hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Các bộ phận: Tổ chức, Hành chính - Tổng hợp, Tài chính - Tài 

sản, Chuyên môn Tiểu học, Chuyên môn Trung học cơ sở của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, các Hiệu trưởng trường tiểu học, tiểu học - trung học cơ sở, trung 

học cơ sở trực thuộc và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TH, THCS.203b. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Văn Em 
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI 

CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024  

 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-PGD&ĐT ngày      tháng 4 năm 2024 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

1. Cấp Tiểu học 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ TRƯỜNG 
GHI 

CHÚ 

1 Lê Thị Linh Tiểu học An Thạnh 2  

2 Lương Thị Hạnh Tiểu học An Thạnh 2  

3 Trần Thị Hồng Thía Tiểu học An Thạnh 2  

4 Nguyễn Thị Thu Hằng Tiểu học An Thạnh 2  

5 Lê Quang Hiệp Tiểu học An Thạnh 2  

6 Trịnh Thị Gàng Tiểu học An Thạnh 2  

7 Huỳnh Hữu Đức Tiểu học An Thạnh 2  

8 Nguyễn Thị Loan Tiểu học An Thạnh 2  

9 Phan Thị Thu Loan Tiểu học Bình Khánh  

10 Nguyễn Thị Dự Tám Tiểu học Bình Khánh  

11 Lê Huyền Thoa Tiểu học Định Thuỷ  

12 Huỳnh Thị Hường Tiểu học Định Thuỷ  

13 Phan Thị Ngọc Diệu Tiểu học Định Thuỷ  

14 Nguyễn Thị Thường Tiểu học Định Thuỷ  

15 Phan Văn Tâm Tiểu học Định Thuỷ  

16 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Tiểu học Định Thuỷ  

17 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Tiểu học Định Thuỷ  

18 Võ Thị Thu Liễu Tiểu học Định Thuỷ  

19 Nguyễn Thị Bích Liên Tiểu học Định Thuỷ  

20 Nguyễn Thị Kim Thoa Tiểu học Định Thuỷ  

21 Đoàn Thị Bích Phượng Tiểu học Minh Đức  

22 Mai Thị Lệ Tiểu học Minh Đức  

23 Nguyễn Thị Nhanh Tiểu học Minh Đức  

24 Võ Thị Diễm Tiểu học Minh Đức  

25 Nguyễn Thị Kim Lan Tiểu học Ngãi Đăng  

26 Trần Thị Bến Tiểu học Ngãi Đăng  

27 Trần Thị Ngọc Thủy Tiểu học Ngãi Đăng  

28 Võ  Văn Nguyên Tiểu học Ngãi Đăng  

29 Đoàn Văn Chuyển Tiểu học Ngãi Đăng  

30 Lê Thanh Văn Tiểu học Ngãi Đăng  

31 Phan Thị Nhung Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp  

32 Trần Thị Diễm Chi Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp  

33 Nguyễn Thị Chin Ni Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp  
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34 Nguyễn Thị Hồng Liên Tiểu học Cẩm Sơn   

35 Trịnh Ái Thương Tiểu học Cẩm Sơn   

36 Trần Thị Cẩm Tiểu học Cẩm Sơn   

37 Nguyễn Văn Bé Sáu  Tiểu học Cẩm Sơn   

38 Dương Văn Thắng Tiểu học Hương Mỹ 2  

39 Lê Thị Kim Quyên Tiểu học Hương Mỹ 2  

40 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Tiểu học Hương Mỹ 2  

41 Nguyễn Thị Kim Nương Tiểu học Hương Mỹ 2  

42 Đinh Thị Kim Chi Tiểu học Thành Thới A1  

43 Lê Thị Luận Tiểu học Thành Thới A1  

44 Nguyễn T Tuyết Ngân Tiểu học Thành Thới A1  

45 Phạm Thị Cẩm Duyên Tiểu học Thành Thới A1  

46 Nguyễn Văn Truyền Tiểu học Thành Thới A1  

47 Nguyễn Thanh Hải Tiểu học Thành Thới A1  

48 Nguyễn Thị Mai Linh Tiểu học An Định  

49 Nguyễn Kiều Thu Thảo Tiểu học An Định  

50 Bùi Thanh Bình Tiểu học An Định  

51 Nguyễn Công Toàn Tiểu học An Định  

52 Nguyễn Thị Diệu Hiền Tiểu học An Định  

53 Phùng Thị Ngọc Hà Tiểu học Hương Mỹ 1  

54 Nguyễn Thị Trúc Linh Tiểu học Hương Mỹ 1  

55 Cao Hồ Bảo Ngân Tiểu học Hương Mỹ 1  

56 Trần Thị Trúc Linh Tiểu học Hương Mỹ 1  

57 Nguyễn Văn Mến Tiểu học Hương Mỹ 1  

58 Nguyễn Thị Uyên Tiểu học Hương Mỹ 1  

59 Nguyễn Thanh Lan Tiểu học -Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

60 Lê Ngọc Trạng Tiểu học -Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

61 Đặng Thị Khen Tiểu học -Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

62 Nguyễn Thị Hòa Tiểu học -Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

63 Châu Thị Ngọc Điệp Tiểu học -Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

64 Lê Thị Thùy Trang Tiểu học An Thạnh 1  

65 Nguyễn Thị Ngọc Bích Tiểu học An Thạnh 1  

66 Phan Thị Ngọc Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

67 Nguyễn Thị Quyên Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

68 Nguyễn Thị Kim Trúc Chị Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

69 Phạm Xuân Trị Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

70 Nguyễn Mai Trang Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

71 Mai Thị Vui Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

72 Lê Thị Thùy Nghiêm Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

73 Lê Văn Bé Phương Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

74 Nguyễn Thị Mai Trinh Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

75 Võ Thị Kim Thi Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

76 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

77 Triệu Thị Tuyết Vân Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  
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78 Nguyễn Thị Kim Huê Tiểu học 1 Thị Trấn Mỏ Cày  

79 Nguyễn Thị Thu Thảo Tiểu học An Thới  

80 Lê Kim Châu Tiểu học An Thới  

81 Nguyễn Ngọc Hân Tiểu học An Thới  

82 Nguyễn Thị Thành Nguyên Tiểu học An Thới  

83 Hồ Thiên Hương Tiểu học Tân Hội  

84 Đỗ Thị Nơi Tiểu học Tân Hội  

85 Lê Thị Thủy Tiểu học Tân Hội  

86 Huỳnh Thị Sương Tiểu học Tân Hội  

87 Trần Văn Tuấn Tiểu học Tân Hội  

88 Nguyễn Thị Hồng Ngân Tiểu học Tân Hội  

89 Bùi Nam Khánh Tiểu học Tân Hội  

90 Trần Thị Phương Linh Tiểu học Tân Trung  

91 Bùi Thị Khánh Vân Tiểu học Tân Trung  

92 Tô Quốc Cường Tiểu học Tân Trung  

93 Hạ Thị Ngọc Diệp Tiểu học Tân Trung  

94 Lữ Thị Ngọc Sa Tiểu học Thành Thới A2  

95 Võ Văn Quốc Tiểu học Thành Thới A2  

96 Nguyễn Thị Duyên Tiểu học Thành Thới A2  

97 Nguyễn Thị Thu Tiểu học Thành Thới A2  

98 Đỗ Lê Duyên Thanh Tiểu học 2 Thị trấn Mỏ Cày  

99 Trần Thị Yến Nhi Tiểu học 2 Thị trấn Mỏ Cày  

100 Nguyễn Thị Mỹ Tiểu học 2 Thị trấn Mỏ Cày  

 

* Tổng cộng: Danh sách có tên 100 (một trăm) giáo viên tiểu học được 

công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. 

 

2. Cấp Trung học cơ sở 

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ TRƯỜNG 
GHI 

CHÚ 

1 Nguyễn Công Trắng Trung học cơ sở An Định  

2 Nguyễn Thị Nhã Trung học cơ sở An Định  

3 Cao Thái Tuân  Trung học cơ sở An Định  

4 Lê Thanh Tân Trung học cơ sở An Định  

5 Trần Thị Nhen Trung học cơ sở An Định  

6 Trần Thị Thanh Hương Tiểu học -Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

7 Nguyễn Hạnh Nguyên Tiểu học -Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

8 Hoàng Thị Thùy Tiểu học -Trung học cơ sở Đa Phước Hội  

9 Lương Thị Kim Ngân Tiểu học -Trung học cơ sở Thành Thới B  

10 Tạ Thị Thu Thủy Tiểu học -Trung học cơ sở Thành Thới B  

11 Hồ Thị Mỹ Dung Tiểu học -Trung học cơ sở Thành Thới B  

12 Nguyễn Minh Mẫn Tiểu học -Trung học cơ sở Thành Thới B  

13 Bùi Thị Thu Yến Trung học cơ sở Tân Trung  
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14 Nguyễn Thị Lan Trung học cơ sở Tân Trung  

15 Nguyễn Thị Ngọc Mai Trung học cơ sở Tân Trung  

16 Nguyễn Văn Bé Sáu Trung học cơ sở Tân Trung  

17 Nguyễn Thị Bích Thủy Trung học cơ sở Tân Trung  

18 Nguyễn Minh Phúc Trung học cơ sở Tân Trung  

19 Phạm Thị Kim Phiến Tiểu học -Trung học cơ sở Phước Hiệp  

20 Phạm Thị Thuấn Tiểu học -Trung học cơ sở Phước Hiệp  

21 Lê Phương Bình Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn  

22 Nguyễn Thị Lan Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn  

23 Ngô Thị Mỹ Linh Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn  

24 Trần Thị Nghĩa Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn  

25 Nguyễn Thanh Thúy Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn  

26 Nguyễn Thị Trúc Thương Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn  

27 Trần Thị Mỹ Trang Trung học cơ sở Hồ Hảo Hớn  

28 Lê Thị Kim Loan Trung học cơ sở Cẩm Sơn  

29 Đỗ Thùy Trang Trung học cơ sở Cẩm Sơn  

30 Phan Thị Mỹ Nhiên Trung học cơ sở Cẩm Sơn  

31 Trần Nam Huân  Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày  

32 Nguyễn Thị Hồng Phấn Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày  

33 Mạc Thị Ngọc Hiền Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày  

34 Lê Thị Ngoãn Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày  

35 Phan Văn Cần Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày  

36 Nguyễn Phạm Thị Đan Thanh Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày  

37 Trương Tấn Tài Trung học cơ sở Thị Trấn Mỏ Cày  

38 Nguyễn Thị Sao Nhi Trung học cơ sở Tân Hội  

39 Phan Thị Tuyết Lan Trung học cơ sở Tân Hội  

40 Nguyễn Thị Vũ Trung học cơ sở Tân Hội  

41 Nguyễn Hoàng Huy Khương Trung học cơ sở Tân Hội  

42 Trần Thị Thanh Thúy Trung học cơ sở Tân Hội  

43 Lê Thị Kim Chi Trung học cơ sở Tân Hội  

44 Lương Kim Yến Trung học cơ sở Tân Hội  

45 Triệu Công Thành Trung học cơ sở Tân Hội  

46 Tăng Quan Hậu Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

47 Nguyễn Thị Thanh Thúy Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

48 Đào Thị Ngọc Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

49 Nguyễn Thi Thơ Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

50 Nguyễn Minh Khánh Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

51 Nguyễn Thanh Hiền Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

52 Phan Thị Thuỳ Ngân Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

53 Nguyễn Thị Thanh Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

54 Nguyễn Văn Hải Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

55 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

56 Hồ Văn Diện Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

57 Võ Thị Lệ Chi Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  
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58 Nguyễn Thị Thu Vân Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều  

59 Nguyễn Thị Thương Trung học cơ sở Minh Đức  

60 Trần Thị Kim Liên Trung học cơ sở Minh Đức  

61 Hồ Thị Thu Đào Trung học cơ sở Minh Đức  

62 Nguyễn Tấn Phong Trung học cơ sở Minh Đức  

63 Phan Thị Lệ Thi Trung học cơ sở An Thới  

64 Phạm Thị Huệ Trung học cơ sở An Thới  

65 Trần Thị Trúc Bình Trung học cơ sở An Thới  

66 Nguyễn Thị Thắm Trung học cơ sở An Thới  

67 Trần Lê Phương Thảo Trung học cơ sở An Thới  

68 Trần Văn Hoàng Trung học cơ sở An Thới  

69 Nguyễn Thị Hồng Phượng Trung học cơ sở An Thới  

70 Trương Thị Lài Trung học cơ sở An Thới  

71 Võ Thị Phương Trung học cơ sở Thành Thới A  

72 Bùi Thanh Quyên Trung học cơ sở Thành Thới A  

73 Nguyễn Văn Hoàng Trung học cơ sở Thành Thới A  

74 Phạm Văn Mến Trung học cơ sở Thành Thới A  

75 Nguyễn Thị Thy Trung học cơ sở Thành Thới A  

76 Thái Thị Phượng Trung học cơ sở Thành Thới A  

77 Bùi Phương Nguyên Trung học cơ sở Bình Khánh  

78 Lữ Thị Thu Thủy Trung học cơ sở Bình Khánh  

79 Nguyễn Thị Thùy Trang Trung học cơ sở Bình Khánh  

80 Nguyễn Thị Hà Trung học cơ sở Đồng Khởi  

81 Lê Thị Huỳnh Mai Trung học cơ sở Đồng Khởi  

82 Nguyễn Ngọc Thúy Trung học cơ sở Đồng Khởi  

83 Ngô Thị Hoàng Yên Trung học cơ sở Đồng Khởi  

 

* Tổng cộng: Danh sách có tên 83 (tám mươi ba) giáo viên trung học cơ sở 

được công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện./. 
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